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■ 『読む力　初中級』語彙リスト・ベトナム語翻訳 ■

ことば 読み方 ベトナム語 級

■ 頭
あたま
と言
こと
葉
ば
のエクササイズ①

具体 ぐたい cụ thể 2/3

抽象 ちゅうしょう trừu trượng 2/3

〜度 〜ど ~ độ 2/3

アカデミックな mang tính học thuật 外

読み
［＜読む］

よみ đọc 2/3

役立つ やくだつ có ích 2/3

問1 グループ nhóm 2/3

文房具 ぶんぼうぐ văn phòng phẩm 2/3

調理器具 ちょうり - きぐ dụng cụ nấu bếp 1

運動用具 うんどう - ようぐ dụng cụ chơi thể thao 外

問3 気をつける きを　つける chú ý, giữ gìn

健康管理 けんこう - かんり quản lý sức khỏe 2/3

やめる không dùng 4

睡眠をとる すいみんを　とる ngủ

※タ　：Tựa đề	 前　：読む前に	 段1：Đoạn 1 của bài khóa

　全1：Bài tập 1 của phần 全
ぜん
体
たい
把
は
握
あく
　　言1：Bài tập 1 của phần 言

げん
語
ご
タスク	 認1：Bài tập 1 của phần 認

にん
知
ち
タスク

　読　：読んでみよう！	 対1：Bài tập 1 của phần 対
たい
比
ひ
型
がた
タスク　　問1：Bài tập 1 của phần 頭

あたま
と言
こと
葉
ば
のエクササイズ




